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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số             /BC-BYT
	Hà Nội, ngày       tháng       năm 2026



BÁO CÁO 
Tổng kết 03 năm triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS


Thực hiện quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 26/6/2026, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1159/KH-BYT về xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2023/TT-BYT). 
Để làm cơ sở cho việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT, Bộ Y tế tổng kết 03 năm triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT. 
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước liên quan đến các chính sách/dự thảo 

Ngày 10 tháng 03 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Thông tư số 05/2023/TT-BYT đã cập nhật và bao phủ hệ thống chỉ số báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên toàn quốc. Việc triển khai Thông tư đã bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu từ địa phương đến trung ương, phục vụ hiệu quả cho công tác thống kê, báo cáo và xây dựng kế hoạch, chính sách phòng, chống HIV/AIDS. 

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã từ ngày 16/6/2025, quy trình báo cáo tại Thông tư số 05/2023/TT-BYT qua 3 cấp (tỉnh - huyện - xã) hiện nay là không còn phù hợp với thực tiễn vận hành mới. 
Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21 tháng 9 năm 2025 của Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức biên chế trong hệ thống hành chính nhà nước; căn cứ Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 53/2025/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2025/TT-BYT, việc đẩy mạnh phân cấp quản lý, chức năng chuyên môn và phạm vi hoạt động của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu đã được nâng cao và mở rộng hơn trước. Do đó, hệ thống biểu mẫu báo cáo dành cho tuyến xã quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BYT không còn phản ánh đầy đủ, chính xác quy mô, năng lực thực hiện nhiệm vụ thực tế tại cơ sở, đòi hỏi phải rà soát, điều chỉnh và cập nhật lại biểu mẫu báo cáo cho phù hợp.

Từ thực tiễn trên, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT là cần thiết nhằm chuẩn hóa lại quy trình báo cáo từ cấp xã, phường đến cấp tỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với thực tế vận hành của chính quyền địa phương 02 cấp.
2. Quá trình thực hiện tổng kết

Thực hiện Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
Để có căn cứ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT phù hợp với tình hình thực tiễn, Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) đã ban hành Công văn số 1006/PB-HIV-MT về việc tổng kết việc thi hành và xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur Nha Trang; số liệu báo cáo từ ngày 10/03/2023 đến hết ngày 30/6/2025.
Tính đến 31/7/2026, Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) đã nhận được báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT của 34/34 tỉnh, thành phố; 04/04 Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế xây dựng báo cáo tổng kết 03 năm triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT
Nhằm kịp thời chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả Thông tư số 05/2023/TT-BYT, Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS nay là Cục Phòng bệnh) đã ban hành Công văn số 594/AIDS-GSXN ngày 24/5/2023 về việc hướng dẫn triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur; đồng thời tổ chức trực tiếp 05 lớp tập huấn vào năm 2023 và 02 lớp tập huấn nhắc lại vào năm 2024 nhằm phổ biến nội dung Thông tư với sự tham gia của cán bộ lãnh đạo phụ trách hoạt động HIV/AIDS và cán bộ chuyên trách làm công tác thống kê báo cáo tuyến tỉnh của 63 tỉnh/thành phố, cán bộ chuyên trách hoạt động HIV/AIDS tại các Viện dịch tễ/Pasteur, các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, Bệnh viện Nhi trung ương; đại diện Cục Y tế Bộ Công an và Cục Quân y Bộ Quốc phòng. 

Tại các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, sau khi Thông tư số 05/2023/TT-BYT được ban hành, các Viện đã tiến hành tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn triển khai cho tỉnh thuộc khu vực Viện phụ trách; đồng thời tiến hành hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên cho các đơn vị có liên quan trong hệ thống giám sát phòng, chống HIV/AIDS; thực hiện rà soát, phản hồi, hỗ trợ hoàn thiện số liệu và tổng hợp phân tích kết quả theo khu vực để báo cáo Bộ Y tế góp phần bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất và tăng cường chất lượng số liệu báo cáo.

Tại địa phương, sau khi Thông tư số 05/2023/TT-BYT được ban hành, 46/63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thông tư và phân công các đơn vị thực hiện (danh sách văn bản của các địa phương tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời, các địa phương đã tổ chức các tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách tuyến huyện và xã, đảm bảo Thông tư được triển khai đồng bộ, kịp thời và dữ liệu được cập nhật đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở. Theo thống kê báo cáo từ các tỉnh, thành phố, tính từ khi Thông tư được ban hành đến hiện tại, đã có khoảng 148 lớp tập huấn được tuyến tỉnh tổ chức để phổ biến, hướng dẫn có các đơn vị tuyến dưới.
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, từ ngày 01/07/2025 mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã) bắt đầu đi vào hoạt động. Để bảo đảm cho hệ thống báo cáo phòng, chống HIV/AIDS được liên tục trong giai đoạn chưa kịp sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT, Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) đã kịp thời làm việc với các đơn vị liên quan để cập nhật phần mềm báo cáo từ 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) sang 02 cấp (xã, tỉnh), tổ chức 01 lớp tập huấn phổ biến trực tuyến và ban hành 03 văn bản để hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT để phù hợp với tình hình thực tiễn
. 
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
2.1 Kết quả thi hành

Sau hơn 03 năm triển khai chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BYT, thống kê số đơn vị thực hiện như sau:

- Từ ngày 10/3/2023 - 14/9/2025 (trước khi bắt đầu bắt đầu kỳ báo cáo theo chính quyền địa phương 02 cấp): Tổng số các cơ sở thực hiện báo cáo là 8.648 cơ sở, trong đó có: 7.321 Trạm y tế xã, phường (TYT); 865 cơ sở y tế thuộc Trung tâm y tế (TTYT), Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tuyến huyện, 399 Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, 61 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hưng Yên.
- Từ ngày 15/9/2025 - 30/6/2026 (sau sáp nhập tỉnh, thành phố và bắt đầu thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp): tổng số cơ sở thực hiện báo cáo là 3.190 cơ sở, trong đó có: 34 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố; 251 BVĐK, chuyên khoa tuyến tỉnh, 375 cơ sở thuộc TTYT/BVĐK khu vực, 2.441 cơ sở thuộc Trạm Y tế xã, phường, đặc khu, 45 cơ sở y tế tư nhân, 30 điểm báo cáo của các nhóm cộng đồng (CBO) và 14 cơ sở trại giam, trại tạm giam.
Hệ thống báo cáo phòng, chống HIV/AIDS được triển khai trực tuyến và đồng bộ ở tất cả các tuyến (tuyến trung ương, tỉnh, huyện (trước đây) và tuyến xã). Mỗi cơ sở thực hiện chức năng báo cáo đều được cấp tài khoản trên hệ thống báo cáo Thông tư số 05/2023/TT-BYT. Các biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BYT được số hóa, việc thống kê số liệu, gửi báo cáo được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua hệ thống phần mềm HIV-INFO của Cục Phòng bệnh (Hệ thống đã được công nhận đạt an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 tại Quyết định số 2148/QĐ-BYT ngày 27/6/2025). 
Đa số các cơ sở y tế có hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên toàn quốc đều được lập và sử dụng tài khoản báo cáo trực tuyến trên hệ thống báo cáo Thông tư số 05/2023/TT-BYT, các đơn vị tổng hợp và gửi báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm theo quy định và thực hiện trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, một số nơi vẫn sử dụng báo cáo giấy tại tuyến xã 

Để bảo đảm chất lượng số liệu báo cáo, việc đối chiếu, rà soát tính chính xác, đầy đủ của số liệu trong kỳ báo cáo được thực hiện thường xuyên, liên tục ở tất cả các tuyến. Đồng thời công tác phản hồi từ tuyến trung ương, tỉnh đến cơ sở cũng được thực hiện trong trường hợp các số liệu báo cáo có vấn đề, không logic hoặc thiếu chính xác. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật cho các địa phương thực hiện báo cáo được thực hiện định kỳ . Các Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên, Viện Pasteur Nha Trang đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và thường xuyên hỗ trợ các đơn vị được phân công phụ trách rà soát, đối chiếu, phản hồi trong quá trình tổng hợp, báo cáo nhằm bảo đảm chất lượng số liệu.

2.2 Đánh giá ưu điểm

Thông tư số 05/2023/TT-BYT là khung pháp lý thống nhất cho hệ thống báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS trên toàn quốc, giúp chuẩn hóa biểu mẫu, quy trình thu thập, quản lý và báo cáo số liệu; đồng thời góp phần đồng bộ dữ liệu từ cấp cơ sở đến trung ương. Thông tư quy định đầy đủ về tần suất, thời gian, nội dung, biểu mẫu, đối tượng, quy trình báo cáo và trách nhiệm của các cấp. Các biểu mẫu đã bao quát các lĩnh vực chuyên môn trọng tâm của hoạt động phòng, chống HIV/AIDS như can thiệp giảm tác hại, tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone), quản lý điều trị ARV, điều trị đồng nhiễm HIV/Lao, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP), truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. Các phụ lục báo cáo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tuyến được quy định trong Thông tư.
Hệ thống báo cáo trực tuyến được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương giúp cho việc tổng hợp số liệu báo cáo nhanh chóng, tiết kiệm, giảm tải gánh nặng của báo cáo giấy, giảm thời gian gửi, nhập dữ liệu giữa các tuyến. Đồng thời giảm tải, tiết kiệm thời gian cho cán bộ làm công tác thống kê, báo cáo tại các tuyến. Hệ thống báo cáo trực tuyến giúp liên thông dữ liệu giữa các tuyến, hỗ trợ công tác rà soát, đối chiếu số liệu và bảo đảm tính chính xác của số liệu.

Thông tư đã tích hợp tính toán chi tiết của các chỉ số trong từng biểu mẫu báo cáo tạo thuận lợi trong quá trình triển khai và thống nhất giữa các tuyến. Chất lượng báo cáo từng bước được nâng cao, số liệu báo cáo trực tuyến bảo đảm tính chính xác, đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát tình hình dịch và hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên toàn quốc, đồng thời kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của ngành y tế. 

Việc các tỉnh/thành phố nghiêm túc triển khai và thu thập báo cáo định kỳ theo quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BYT đã giúp cho số liệu phòng, chống HIV/AIDS quốc gia luôn được cập nhật đầy đủ theo thời gian. Thông tư là căn cứ quan trọng để thực hiện giám sát, đánh giá và cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương và toàn quốc. 
Đối với các Viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur được giao nhiệm vụ tổng hợp, rà soát, tổng hợp, phản hồi số liệu báo cáo, việc thực hiện Thông tư giúp các Viện có căn cứ để theo dõi, phân tích tình hình hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại khu vực phụ trách.
2.3 Hạn chế, khó khăn, vướng mắc 
a) Quy định về thời gian báo cáo

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/20219 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Thông tư số 05/2023/TT-BYT quy định thời gian báo cáo quý tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối kỳ báo cáo, báo cáo năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo, quy định này hiện không phù hợp với một số báo cáo khác của ngành y tế như báo cáo của Thông tư số 23/2025/TT-BYT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành y tế. Do đó dễ phát sinh nhầm lẫn hoặc sai lệch số liệu nếu cán bộ thống kê, báo rà soát không kỹ.
Khoảng thời gian chuyển tiếp báo cáo giữa các tuyến còn ngắn, chưa bảo đảm đủ thời gian để các đơn vị kiểm tra đầy đủ, chính xác, rà soát logic, phản hồi và điều chỉnh số liệu trước khi tổng hợp báo cáo lên tuyến trên.
b) Về phần mềm báo cáo

Việc kết nối dữ liệu liên thông giữa phần mềm báo cáo Thông tư số 05/2023/TT-BYT với các phần mềm khác như HMED (phần mềm Quản lý điều trị và dự phòng HIV), phần mềm HIS (Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện) vẫn còn hạn chế, do đó nhiều chỉ số báo cáo vẫn phải nhập tay và rà soát thủ công (ví dụ như các chỉ số liên quan đến điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)).
c) Về nhân lực
Đội ngũ cán bộ tại tuyến cơ sở còn thiếu, phần lớn phải kiêm nhiệm nhiều chương trình nên gặp áp lực về thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng báo cáo. Bên cạnh đó năng lực thu thập, tổng hợp, kiểm tra, xử lý số liệu của cán bộ chuyên trách giữa các đơn vị chưa đồng đều. Nhiều đơn vị có sự thay đổi cán bộ chuyên trách, cán bộ quản lý chương trình, cán bộ mới được phân công chưa được tập huấn đầy đủ, gặp khó khăn trong việc tiếp nhận công việc, sử dụng phần mềm và thực hiện báo cáo.

d) Về cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin

Hạ tầng công nghệ thông tin gặp khó khăn do dữ liệu báo cáo ngày một nhiều lên, kho lưu trữ dữ liệu đòi hỏi dung lượng máy chủ phải lớn hơn, hệ thống báo cáo cần được nâng cấp và hoàn thiện.
Hệ thống trang thiết bị tại một số địa phương chưa đồng bộ. Tình trạng phổ biến tại tuyến cơ sở là trang thiết bị đã qua thời gian dài sử dụng, cấu hình thấp và phải dùng cho nhiều chương trình báo cáo khác nhau. Đường truyền intenet tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa ổn định, tình trạng kết nối chậm hoặc nghẽn mạng thường xảy ra vào thời điểm nộp báo cáo, ảnh hưởng đến việc cập nhật và truyền tải dữ liệu lên hệ thống.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật số 72/2025/QH15, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước triển khai theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã đã đi vào hoạt động từ 16/6/2025, việc triển khai thu thập báo cáo theo 3 cấp (gồm tỉnh, huyện, xã) như Thông tư số 05/2023/TT-BYT đang quy định là không còn phù hợp.
Việc chuyển một số nhiệm vụ từ Trung tâm Y tế huyện sang Trạm Y tế xã, phường thực hiện đã làm thay đổi đầu mối quản lý dữ liệu, trong khi một số quy định tại Thông tư chưa được điều chỉnh tương ứng.

Căn cứ theo Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thông tư số 53/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2025/TT-BYT, chức năng của Trạm y tế cấp xã đã được mở rộng và bổ sung nhiệm vụ như thực hiện quản lý, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị HIV/AIDS… Do đó cần phải điều chỉnh biểu mẫu báo cáo để tuyến xã thực hiện và báo cáo theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề xuất

Để phù hợp với tình hình thực tế vận hành bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp, tình hình triển khai mở rộng chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế cấp xã, phường, đặc khu, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi một số quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BYT như sau:
- Sửa đổi cấp báo cáo từ 03 cấp thành 02 cấp (cấp xã báo cáo lên cấp tỉnh);
- Chuyển đổi mẫu báo cáo cấp huyện thành mẫu báo cáo cấp xã;
- Sửa đổi các phụ lục của Thông tư để phù hợp với thực tiễn

2. Kiến nghị.

Trước thực trạng triển khai Thông tư còn nhiều vướng mắc, bất cập, Bộ Y tế nhận thấy sự cần thiết sửa đổi Thông tư số 05/2023/TT-BYT để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn.

Trên đây là báo cáo Tổng kết việc thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của Cục Phòng bệnh./. 
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng;

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Vụ Pháp chế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, PB

	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Liên Hương
 



Phụ lục 1
Bảng tổng hợp các văn bản về tổng kết thi hành và góp ý sửa đổi Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế
	STT
	Tỉnh
	Văn bản
	Ngày ban hành
	Nội dung

	1
	Hưng Yên
	Báo cáo số 91/BC-KSBT 
	18/6/2026 
	Tổng kết thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	2
	Đắk Lắk
	Công văn số 547/KSBT-PCHIV/AIDS 
	24/6/2026
	Tổng kết thi hành và lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	3
	Đồng Nai
	Công văn số 1122/KSBT 
	7/7/2026
	Báo cáo tổng kết thi hành và góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	4
	TP Hồ Chí Minh
	Công văn số 3240/TTKSBT-AIDS&BTNMT
	10/7/2026
	Báo cáo thi hành pháp luật và góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	5
	Cao Bằng
	Báo cáo số 1682/BC-KSBT
	9/7/2026
	Tổng kết việc thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	6
	Sơn La
	Công văn số 510/KSBT-HIV
	14/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành và góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	7
	Nghệ An
	Báo cáo số 818/BC-KSBT
	14/7/2026
	Báo cáo tổng kết thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	8
	Hải Phòng
	Báo cáo số 1599/BC-KSBT
	10/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành và góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	9
	Bắc Ninh
	Công văn số 179/TTKSBT-HIV
	10/7/2026
	Tổng kết việc thi hành và lấy ý kiến sửa đổi bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	10
	An Giang
	Công văn số 1263/KSBT-AIDS
	8/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành và góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	11
	Lai Châu
	Báo cáo số 530/BC-SYT
	14/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành và xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	12
	Gia Lai
	Báo cáo số 404/BC-SYT
	16/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	13
	Thái Nguyên
	Công văn số 1304/KSBT-HIV/AIDS
	15/7/2026
	Báo cáo tổng kết thi hành thực hiện, bảng khảo sát xin ý kiến chỉnh sửa Thông tư số 05/2023/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

	14
	Khánh Hòa
	Báo cáo số 5485/BC-SYT
	17/7/2026
	Báo cáo tổng kết thi hành và ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	15
	Vĩnh Long
	Báo cáo số 1340/BC-KSBT
	6/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành và xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	16
	Quảng Trị
	Báo cáo số 2202/BC-KSBT
	16/7/2026
	Báo cáo tổng kết thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	17
	Cần Thơ
	Công văn số 818/KSBT-AIDS
	17/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành và xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	18
	Lạng Sơn
	Báo cáo số 261/BC-KSBT
	16/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026

	19
	Thanh Hóa
	Công văn số 6709/SYT-NVYD
	16/7/2026
	Tổng kết việc thi hành và tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế

	20
	Phú Thọ
	Báo cáo số 310/BC-KSBT
	17/7/2026
	Tổng kết việc thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	21
	Tây Ninh
	Công văn số 1746/KSBT-HIV
	16/7/2026
	Góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	22
	Cà Mau
	Công văn số 334/KSBT-AIDS 
	16/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành và góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	23
	Hà Tĩnh
	Công văn số 658/KSBT-HIV/AIDS
	17/7/2026
	Tổng kết việc thi hành, góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	24
	Hà Nội
	Công văn số 1636/KSBT-PCHIV
	17/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	25
	Đồng Tháp
	Báo cáo số 545/KSBT
	20/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành về quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	26
	Lào Cai
	Báo cáo số 397/BC-KSBT
	17/7/2026
	Báo cáo tổng kết thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	27
	Quảng Ninh
	Công văn số 1630/TTKSBT-AIDS 
	17/7/2026
	Báo cáo tổng kết thi hành thực hiện, bảng khảo sát xin ý kiến chỉnh sửa Thông tư số 05/2023/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế

	28
	Điên Biên
	Báo cáo số 343/BC-KSBT
	13/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	29
	Tuyên Quang
	Báo cáo số 565/BC-SYT
	20/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	30
	Lâm Đồng
	Báo cáo 535/BC-KSBT
	17/7/2026
	Báo cáo tổng kết việc thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	31
	Ninh Bình
	Công văn số 597/KSBT-HIV/AIDS
	21/7/2026
	Tham mưu tổng kết thi hành và xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	32
	Đà Nẵng
	Báo cáo số 2724/BC-TTKSBT
	23/7/2026
	Tổng kết thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	33
	Quảng Ngãi
	Công văn số 1146/KSBT-HIV
	14/7/2026
	Tham mưu nội dung tổng kết việc thi hành và xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT của Bộ Y tế

	34
	Huế
	Báo cáo số 4269/BC-SYT
	21/7/2026
	Báo cáo tổng kết thi hành Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	35
	Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
	Công văn số 1409/VSDTTƯ-HIV 
	17/7/2026
	Tổng kết thi hành và xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	36
	Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
	Công văn số 2336/PAS-KSBT
	22/7/2026
	Tổng kết việc thi hành và xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	37
	Viện Pasteur Nha Trang
	Công văn số 1110/IPN-PB
	25/6/2026
	Góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	38
	Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
	Công văn số 545/VTN-KSBTN
	2/7/2026
	Báo cáo tổng kết thi hành và góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2023/TT-BYT



Phụ lục 2

Bảng tổng hợp các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT của các địa phương

	STT
	Tỉnh
	Văn bản
	Ngày ban hành
	Nội dung

	1
	Hà Nội
	Công văn số 1100/SYT-NVY 
	20/3/2023
	Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế

	2
	Hà Giang
	Công văn số 516/SYT-NVY 
	16/03/2023
	Triển khai Thông tư số 05/2023-BYT của Bộ Y tế

	3
	Cao Bằng
	Công văn số 4389/SYT-NV
	08/08/2025
	Hướng dẫn địa phương về báo cáo Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	
	
	Công văn số 1508/KSBT-AIDS
	28/05/2023
	V/v cử đầu mối công tác báo cáo Thông tư số 05 tỉnh Cao Bằng

	4
	Bắc Kạn
	Không có thông tin
	 
	 

	5
	Tuyên Quang
	Công văn số 827/SYT-NVYD
	21/04/2023
	Thực hiện Thông tư số 05/2023/TT_BYT 

	6
	Lào Cai
	công văn số 318/KSBT-HIV
	7/6/2023
	V/v triển khai thông tư 05/2023/TT_BYT 

	7
	Điện Biên
	Công văn số 439/SYT-NVYD 
	16/03/2023
	Về việc triển khai thực hiện Thông tư 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ y tế

	8
	Lai Châu
	Công văn số 391/SYT-NVY
	15/3/2023 
	Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	9
	Sơn La
	Công văn số 241/KSBT-HIV
	1/4/2023
	Triển khai chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 

	10
	Yên Bái
	Công văn số 335/TTKSBT-HIV/AIDS
	07/06/2023
	V/v Cử cán bộ phụ trách và Thực hiện Thông tư 05/2023 và Thông tư 07/2023

	11
	Hoà Bình
	Công văn số 116/KSBT-AIDS
	23/3/2023
	Thực hiện Thông tư 05 quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	12
	Thái Nguyên
	Công văn số 2327/SYT-NVY
	25/09/2025
	Phân công thực hiện báo cáo Chương trình phòng, chống HIV/AIDS theo Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	13
	Lạng Sơn
	Công văn số 381/KSBT-HIV/AIDS
	19/6/2023
	Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT quy định về chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	14
	Quảng Ninh
	Công văn số 1274/TTKSBT-AIDS
	22/6/2023
	triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	15
	Bắc Giang
	Công văn số 344/KSBT-HIV
	29/5/2023
	V/v thực hiện báo cáo hoạt động PC HIV/AIDS theo Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	16
	Phú Thọ
	Công văn số 271/KSBT-HIV/AIDS
	14/6/2023
	Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	17
	Vĩnh Phúc
	Công văn số 658/SYT-NVYD
	23/3/2023
	Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế

	18
	Bắc Ninh
	Công văn số 259/TTKSBT-AIDS
	22/3/2023
	 Triển khai báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo Thông tư 05/2023/TT-BYT

	19
	Hải Dương
	Công văn số 457/CV-BVBND 
	31/12/2024
	Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế

	20
	Hải Phòng
	Công văn số 1547/SYT-TTKSBT
	29/5/2023
	Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	21
	Hưng Yên
	Công văn số 815/SYT-NV 
	29/5/2023
	Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	22
	Thái Bình
	Công văn số 529/SYT-NVY
	23/3/2023
	Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế

	23
	Hà Nam
	Không có thông tin
	 
	 

	24
	Nam Định
	Không có thông tin
	 
	 

	25
	Ninh Bình
	Công văn số 412/KSBT-HIV/AIDS
	08/06/2026
	Thực hiện báo cáo Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	26
	Thanh Hóa
	Công văn số 2061/SYT-NVY
	24/5/2023
	Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	27
	Nghệ An
	Công văn số 682/SYT-NVY
	18/3/2023
	 Thực hiện Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	28
	Hà Tĩnh
	KH số 480/KSBT-HIV/AIDS
	17/7/2024
	Tập huấn báo cáo theo Thông tư 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 quy định chế độ báo cáo định kỳ công tác phòng, chống HIV/AIDS

	29
	Quảng Bình
	Kế hoạch số 1563/KH-KSBT
	19/10/2023
	Tập huấn Chương trình phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 

	30
	Quảng Trị
	Không có thông tin
	 
	 

	31
	Thừa Thiên Huế
	Công văn số 3324/SYT-NVY
	22/9/2023
	Triển khai báo cáo định kỳ công tác phòng, chống HIV/AIDS theo Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	32
	Đà Nẵng
	Công văn số 865/SYT-NVY
	14/3/2023
	Triển khai Thông tư 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	33
	Quảng Nam
	Không có thông tin
	 
	 

	34
	Quảng Ngãi
	Công văn số 396/KSBT
	11/5/2023
	Triển khai Thông tư 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	35
	Bình Định
	Không có thông tin
	 
	 

	36
	Phú Yên
	KH số 292/KH-KSBT
	02/08/2024
	Tập huấn Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật,
triển khai hệ thống quản lý người nhiễm HIV/AIDS (HIV INFO 4.1) và
hướng dẫn báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
tuyến tỉnh, huyện, xã năm 2024

	37
	Khánh Hòa
	Công văn số 401/KSBT-PCHIV/AIDS
	16/3/2023
	 

	38
	Ninh Thuận
	Không có thông tin
	 
	 

	39
	Bình Thuận
	Không có thông tin
	 
	 

	40
	Kon Tum
	Không có thông tin
	 
	 

	41
	Gia Lai
	Công văn số 4335/SYT-NVY
	27/11/2023
	Về việc triển khai hệ thống báo cáo trực tuyến thông tư 05/2023/TT-BYT năm 2023

	42
	Đắk Lắk
	Công văn số 428/KSBT-PCHIV  
	22/6/2023
	Công văn số 428/KSBT-PCHIV, ngày 22/6/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai Thông tư 05/2023/TT-BYT năm 2023

	43
	Đắk Nông
	Công văn  số 555/SYT-NVYD
	14/3/2023
	Triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế

	44
	Lâm Đồng
	Công văn số 786/KSBT-AIDS
	17/7/2023
	Về việc triển khai hệ thống báo cáo trực tuyến thông tư 05/2023/TT-BYT năm 2023

	45
	Bình Phước
	Không có thông tin
	 
	 

	46
	Tây Ninh
	Không có thông tin
	 
	 

	47
	Bình Dương
	Công văn số 3806/SYT-NVY
	28/11/2023
	Triển khai các Thông tư mới ban hành liên quan đến lĩnh vực HIV/AIDS

	48
	Đồng Nai
	Công văn số 1232/SYT-NVY
	16/3/2023
	Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế

	49
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Không có thông tin
	 
	 

	50
	Hồ Chí Minh
	Công văn số 2706/SYT-NVY
	13/4/2023
	Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế

	51
	Long An
	Công văn số 1472/SYT-NV 
	27/3/2023
	Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	52
	Tiền Giang
	Không có thông tin
	 
	 

	53
	Bến Tre
	Không có thông tin
	 
	 

	54
	Trà Vinh
	Không có thông tin
	 
	 

	55
	Vĩnh Long
	Công văn số 876/SYT-NV
	23/3/2023
	Quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

	56
	Đồng Tháp
	Công văn số 1990/SYT-NVY
	26/5/2023
	Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	57
	An Giang
	Công văn số 712/SYT-NVY
	3/4/2023
	Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	58
	Kiên Giang
	Không có thông tin
	 
	 

	59
	Cần Thơ
	Công văn số 1829/SYT-NVY
	05/05/2023
	Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	60
	Hậu Giang
	Không có thông tin
	 
	 

	61
	Sóc Trăng
	Công văn số 287/KSBT-AIDS
	09/06/2023
	V/v triển khai Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	62
	Bạc Liêu
	Kế hoạch số 69/KH-KSBT
	26/5/2023
	05/2023/TT-BYT

	63
	Cà Mau
	Công văn số 223/KSBT-AIDS
	14/6/2023
	Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT

	
	Tổng cộng
	46/63 
tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BYT


Dự thảo 








� Công văn số 941/PB-HIV-MT ngày 5/8/2025, Công văn số 1258/PB-HIV-MT ngày 24/9/2025, Công văn số 370/PB-HIV-MT ngày 13/3/2026 của Cục Phòng bệnh.


� Tỉnh Quảng Ngãi chỉ có 40% Trạm Y tế xã báo cáo trực tuyến; tại An Giang, Hải Phòng một số Trạm Y tế xã vẫn còn thực hiện báo cáo giấy.  





�Nếu các tỉnh gửi thêm thì em bổ sung nhé






